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	Mẫu VĐ02



	TT
	SBD*
	Mã đề
	
	Nội dung 1
	Nội dung 2
	Nội dung 3
	Điểm thi

	1
	1
	Đinh Gia
	Bảo
	4
	1
	
	5

	2
	2
	Nguyễn Đức
	Cảnh
	4
	2
	
	6

	3
	3
	Dương Tuấn
	Đạt
	6
	2
	
	8

	4
	4
	Nguyễn Tiến
	Đạt
	6
	3
	
	9

	5
	5
	Trần Quang
	Dinh
	5
	0
	
	5

	6
	6
	Nguyễn Trí
	Đức
	6
	0
	
	6

	7
	7
	Nguyễn Thanh
	Giang
	0
	2
	
	2

	8
	8
	Trần Nhật
	Hải
	4
	0
	
	4

	9
	9
	Ngô Gia
	Hào
	5
	1
	
	6

	10
	10
	Nguyễn Đinh Phú
	Hào
	6
	2
	
	8

	11
	11
	Huỳnh Thế
	Hiển
	5
	0
	
	5

	12
	12
	Nguyễn Bảo
	Hoàng
	3
	1
	
	4

	13
	14
	Lê Minh
	Huy
	4
	2
	
	6

	14
	15
	Nguyễn Trần Anh
	Huy
	6
	4
	
	10

	15
	16
	Ngô Phúc
	Khang
	4
	1
	
	5

	16
	17
	Cao Việt
	Khánh
	6
	4
	
	10

	17
	18
	Trần Lưu Đăng
	Khoa
	5
	0
	
	5

	18
	22
	Phạm Nguyễn Hải
	Nam
	4
	1
	
	5

	19
	23
	Trương Huỳnh Minh
	Nhựt
	5
	2
	
	7

	20
	24
	Nguyễn Hiền Anh
	Pháp
	5
	2
	
	7

	21
	25
	Nguyễn Tấn
	Phát
	6
	3
	
	9

	22
	26
	Nguyễn Anh Thiên
	Phú
	4
	2
	
	6

	23
	27
	Nguyễn Thanh
	Phú
	6
	2
	
	8

	24
	28
	Nguyễn Trọng
	Phúc
	6
	0
	6

	25
	29
	Trần Hoàng
	Phúc
	6
	0
	6

	26
	30
	Nguyễn Hữu
	Phước
	5
	4
	9

	27
	31
	Nguyễn Ngọc Minh
	Quân
	5
	0
	5

	28
	32
	Nguyễn Thành
	Quận
	5
	1
	6

	29
	33
	Nguyễn Đình
	Qúi
	5
	0
	5

	30
	34
	Nguyễn Thanh
	Sang
	5
	1
	6

	31
	35
	Nguyễn Đình Hồng
	Sơn
	6
	0
	5

	32
	37
	Lê Công
	Tài
	4
	4
	8

	33
	38
	Thái Kiến
	Tạo
	6
	0
	6

	34
	39
	Nguyễn Quốc
	Thắng
	6
	3
	9

	35
	44
	Bùi Trần Minh
	Toàn
	4
	3
	7

	36
	45
	Nguyễn Thanh
	Tòng
	4
	0
	4

	37
	46
	Nguyễn Anh
	Trọng
	6
	1
	7

	38
	47
	Lê Huy
	Tú
	6
	1
	7

	39
	48
	Trần Đoàn Anh
	Tuấn
	6
	1
	7

	40
	49
	Nguyễn Hoàng
	Vinh
	5
	2
	7



* SBD là số thứ tự của sinh viên theo danh sách lớp; 

	
	GIÁO VIÊN CHẤM THI
(Ký và ghi rõ họ tên)



